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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

Cẩm Khê ngày 15 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm dụng 
cụ, thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Thông tin đơn vị:
- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê.
- Địa chỉ: Số 147 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
- Mã số thuế: 2600527095
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông: Lê Hùng Quang -  Chức vụ: Kế toán trưởng
- Số điện thoại: 0972990350
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, địa chỉ: Số 147 đường 
Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
- Nhận qua email: Lehungquang91@gmail.com đồng thời gửi bản dấu đỏ về địa chỉ 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Số 147 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện 
Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
- Kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu quy định tại 
Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h30’  ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h 
ngày 25 tháng 9 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 9 năm 
2023.
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II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang 
thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT Danh mục
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 
kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật

Số lượng/khối 
lượng

Đơn vị 
tính

1 Sensor SPO2 người lớn Sử dụng cho máy SpO2 cầm tay 
VOTEM

Model: VO-100

Cái 01

2 Sensor SPO2 trẻ em Sử dụng cho máy SpO2 cầm tay 
VOTEM

Model: VO-100

Cái 01

3 Điện cực kẹp chi máy điện 
tim

Sử dụng cho máy điện tim Nihonkohden 
ECG-1150

Bộ 01

4 Cáp điện tim Sử dụng cho máy điện tim Nihonkohden 
ECG-1150

Bộ 01

5 Điện cực ngực điện tim Sử dụng cho máy điện tim Nihonkohden 
ECG-1150

Bộ 01

6 Máy khí dung - Máy có tay cầm để xách khi di chuyển
- Tốc độ khí dung 0,4 ml/ phút (theo 
trọng lượng hao hụt)
- Kích thước hạt 3µm MMAD
- Có cốc thuốc với tay cầm có rãnh
- Dung tích cốc đựng thuốc tối đa 7ml
- Lượng thuốc thích hợp: 2ml -7ml
- Đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu 
EN13544-1:2007 + A1:2009

Cái 01

7 Cân người lớn có thước đo 
chiều cao

1. Trọng lượng cơ thể: 
Max: 120kg 
Min: 0.5kg 
2. Đo chiều cao: 
Phạm vi đo 70-190cm 
Min: 0,5 cm 
Dung sai ± 0.5cm 
3. Kích thước mặt bàn cân (L × W): 280 
× 380 
4. Kích thước tổng thể (Z × W × H): 950 
× 300 × 290mm 
5. Trọng lượng: 14kg

Cái 01

8 Kìm sinh thiết dạ dày 
(Loại dùng 1 lần không có 
răng).

Kìm sinh thiết dạ dày, đại tràng các cỡ, đ
ường kính 1.8±0.5mm, 2.3 ±0.5mm, dài 

Cái 20



500mm, 1200mm,1600 mm,1800 mm, 
2300 mm

9 Canuyn nội soi dạ dày 
(Nhựa ngáng miệng có 
phần đè lưỡi).

Ngáng miệng có phần đè lưỡi được làm 
từ chất liệu Polypropylene nguyên sinh. 
Màu sắc trong suốt. Chiều dài dây giữ 
50cm.

Cái 10

10 Chổi rửa dài (Dùng rửa 
máy nội soi).

Chổi rửa kênh sinh thiết ống soi mềm 
dùng 1 lần. 230cm.

Cái 02

11 Miếng dán điện cực điện 
xung 4.5*6cm

Kích thước 4.5*6cm tương thích máy 
doctorhom DH16

Đôi 150

12 Ổ cấp khí đầu ra oxy 
chuẩn din

- Đáp ứng tiêu chuẩn : ISO 9001, ISO 
13485

- Thân bằng đồng, bên ngoài bằng nhựa 
ABS

- Ống kết nối bằng đồng. 

- Van 1 chiều bên trong thân đế ổ khí, 
bảo vệ tháo ổ khí ra ngoài bảo dưỡng 
không bị dò khí Oxy ra ngoài.

Bộ 02

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 
quản thiết bị y tế: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển, bảo 
quản thiết bị y tế và giao hàng tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong tháng 10 năm 2023.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi 
hoàn thành công việc.
5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: HSMS, VT.

GIÁM ĐỐC

Hà Xuân Hoa
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